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Gian hàng số 

G１
“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn vươn ra thị trường thế giới.”



Rootxin８ Co,. LTD
Số gian hàng:

 G2

Chúng tôi trồng loại 

gạo nếp ngon 

ở Hokkaido.



Số gian hang

G3

Chúng tôi giúp cung cấp thực phẩm an toàn và 
bảo đảm, thân thiện với con người và môi trường.

Rửa nhẹ nhàng trái cây, rau và hải sản. https://www.tiger-k.co.jp/



ĐẠI HỌC MINAMI KYUSHU

南九州大学

Giới thiệu về các khoa và ngành học tại Đại học Minami Kyushu-Đào tạo

chuyên môn vững vàng, bồi dưỡng nhân cách toàn diện

Số gian hàng: G4



株式会社 大竹製作所

Công ty TNHH Sản xuất Otake

Số gian hàng : G 5/G7

Số gian hang

G5/G7

https://otake-ss.co.jp/



Gian hàng số 

G6/G8

“Công nghệ bảo quản lâu dài giúp duy 
trì và nâng cao giá trị của rau quả tươi.”

“Nhờ có hơn 40 năm kinh nghiệm trong 
công nghệ bảo quản tươi bằng CA, Nhật 
Bản luôn cung cấp táo tươi ngon cho thị 
trường trong suốt cả năm.”



https://www.kk-oyama.co.jp/

日本で最も人気が高い
最高金賞”鶏肉のから揚げ”
をぜひ、会場でご試食ください

“Hãy đến và thưởng thức món gà 
rán đạt giải vàng cao nhất – món ăn 
được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản!”

Gian hàng số 

G９



Số gian hàng: 

G 10

松下製茶 馬淵商店

Mabuchi Shoten

Smoked Rainbow Trout
Japanese red pine leaf powder tea

Yoakemae Daiginjyo



Thực phẩm lành mạnh làm từ đu đủ Nhật Bản

Gian hàng số 

G１１

抹茶のようで、もっとフルーティー。日本産パパイヤの新しい健康習慣

"Giống như trà matcha nhưng trái cây hơn – thói quen sức khỏe mới từ đu đủ Nhật Bản."



HANEL PT Số gian hàng 

G10/012
ブース番号

G12/G12

急速フリーズ・ドライ機器

Sấy đông khô nhanh

日本の技術を
ベトナムで生産

Công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam



GIAN HÀNG 
HOKKAIDO

G１3～16

Greenskitami.coCo,. Ltd.

オニオンスープ Hokkaido Onion Soup

ほたてスープ Hokkaido Scallop Soup

じゃがバタースープ Hokkaido Potato Butter Soup

MARUCHIYO YAMAOKAYA 
CORPORATION

山岡家 豚骨 特製味噌
Yamaokaya Tonkotsu special miso ramen (dried 
noodles)

山岡家 豚骨 辛味噌
Yamaokaya Tonkotsu Spicy Miso ramen (dried 
noodles)

山岡家 豚骨 塩 Yamaokaya Tonkotsu Sio ramen (dried noodles)

FIRST BANK CO,. LTD 北海道りんごのアップルパイ Hokkaido Apple Pie

KIKUSUI Co,. Ltd
輸出用冷凍江丹別そば2食 2 servings of frozen Edanbetsu soba for export

輸出用冷凍北海道ラーメン1食 One serving of frozen Hokkaido ramen for export

Hokushinfoods Co.,LTD

夕張メロンひとくちゼリー Yubari ｍelon ｍini jelly

涼ごこち長野県産シャインマスカットゼ
リー

RYO GOCOCHI Shine ｍuscat jelly

涼ごこち山梨県産白桃ゼリー RYO GOCOCHI White peach jelly

HOKUREN Federation of Agricultural 
Cooperatives

北海道特選3.6牛乳1000ml HOKKAIDO SPECIALLY SELECT 3.6 MILK 1000ml

北海道特選3.6牛乳200ml HOKKAIDO SPECIALLY SELECT 3.6 MILK 200ml

ホクレン ゆめぴりかごはん Hokkaido Rice Yumepirika Pack Rice

East Front Hokkaido Co,. Ltd

花咲がに甲羅盛り Hanasaki Crab Shell

冷凍 生ずわいがに Frozen live snow crab

さんま明太 Sanma Mentaiko

冷凍ボイルうに Frozen boiled sea urchin

たらばがにむき身 Red King Crab

真鱈切身 True cod

TAKEDA SHOKUHIN Co.,LTD
男爵いものじゃがバター いか塩辛付 Baron Potato with Butter and Salted Squid

かにみそ甲羅焼風（かに身入り） Crab-miso Shell-Style Bake (with Crab Meat)

Bocca Co.,Ltd. 牧家 ミルクレープ（ホール） Bocca Mille Crepe (Whole)

ShibuyaJyozo Co,. Ltd

麹のめぐみ 抹茶テイスト Fermented Rice Milk Matcha Flavor

麹のめぐみ こうじ発酵あん Fermented Rice Caramel  Adzuki Bean Paste

チーズとうがらし 醤油テイスト Cheese Chili Pepper Soy Sauce Taste

Bell Shokuhin Co.,Ltd

テリヤキソース Teriyaki Sauce 250g

金のやきにくのたれ Kin-no-yakiniku Tare 232g

カルビーのたれ２㎏ Kalbi-no-tare 2kg

HATTORI JYOZO Co,.Ltd 昆布だし入りみそ Miso with Kombu Broth

昆布が入っている醤油 Soy Sauce with Kombu

Fukuyama Jyozo Co. Ltd.

道民の醤油北海道丸大豆 DOUMIN NO SHOYU HOKKAIDO MARUDAIZU

道民の醤油日高昆布 DOUMIN NO SHOYU HIDAKA KONBU

日高昆布だし彩り HIDAKA KONBU DASHI IRODORI

Hokkaido-reishi Co,.Ltd 

旺煌 活力三兄弟 180粒 Oukou Three energetic brothers

旺煌鹿角霊芝カプセルプレミアム Oukou Deer Horn Reishi premium

旺煌鹿角霊芝プレミアムDx Oukou Deer Horn Reishi premium Dx



株式会社グリーンズ北見 Greenskitami.coCo,. Ltd.

オニオンスープ Hokkaido Onion Soup

ほたてスープ Hokkaido Scallop Soup

じゃがバタースープ Hokkaido Potato Butter Soup

株式会社丸千代山岡家 MARUCHIYO YAMAOKAYA CORPORATION

山岡家 豚骨 特製味噌 Yamaokaya Tonkotsu special miso ramen (dried noodles)

山岡家 豚骨 辛味噌 Yamaokaya Tonkotsu Spicy Miso ramen (dried noodles)

山岡家 豚骨 塩 Yamaokaya Tonkotsu Sio ramen (dried noodles)

株式会社ファーストバンク First Bank Co,. Ltd 北海道りんごのアップルパイ Hokkaido Apple Pie

株式会社菊水 KIKUSUI Co,. Ltd
輸出用冷凍江丹別そば2食 2 servings of frozen Edanbetsu soba for export

輸出用冷凍北海道ラーメン1食 One serving of frozen Hokkaido ramen for export

株式会社北辰フーズ Hokushinfoods Co.,LTD

夕張メロンひとくちゼリー Yubari ｍelon ｍini jelly

涼ごこち長野県産シャインマスカットゼリー RYO GOCOCHI Shine ｍuscat jelly

涼ごこち山梨県産白桃ゼリー RYO GOCOCHI White peach jelly

ホクレン農業協同組合連合会
HOKUREN Federation of Agricultural 

Cooperatives

北海道特選3.6牛乳1000ml HOKKAIDO SPECIALLY SELECT 3.6 MILK 1000ml

北海道特選3.6牛乳200ml HOKKAIDO SPECIALLY SELECT 3.6 MILK 200ml

ホクレン ゆめぴりかごはん Hokkaido Rice Yumepirika Pack Rice

株式会社イーストフロント北海道 East Front Hokkaido Co,. Ltd

花咲がに甲羅盛り Hanasaki Crab Shell

冷凍 生ずわいがに Frozen live snow crab

さんま明太 Sanma Mentaiko

冷凍ボイルうに Frozen boiled sea urchin

たらばがにむき身 Red King Crab

真鱈切身 True cod

株式会社竹田食品 TAKEDA SHOKUHIN Co.,LTD
男爵いものじゃがバター いか塩辛付 Baron Potato with Butter and Salted Squid

かにみそ甲羅焼風（かに身入り） Crab-miso Shell-Style Bake (with Crab Meat)

株式会社牧家（Bocca) Bocca Co.,Ltd. 牧家 ミルクレープ（ホール） Bocca Mille Crepe (Whole)

渋谷醸造株式会社 Sibuyajyozo.co.jp

麹のめぐみ 抹茶テイスト Fermented Rice Milk Matcha Flavor

麹のめぐみ こうじ発酵あん Fermented Rice Caramel  Adzuki Bean Paste

チーズとうがらし 醤油テイスト Cheese Chili Pepper Soy Sauce Taste

ベル食品株式会社 Bell Shokuhin Co.,Ltd

テリヤキソース Teriyaki Sauce 250g

金のやきにくのたれ Kin-no-yakiniku Tare 232g

カルビーのたれ２㎏ Kalbi-no-tare 2kg

服部醸造株式会社

HATTORI JYOZO Co,.Ltd
昆布だし入りみそ Miso with Kombu Broth

昆布が入っている醤油 Soy Sauce with Kombu

Fukuyama Jyozo Co. Ltd.

道民の醤油北海道丸大豆 DOUMIN NO SHOYU HOKKAIDO MARUDAIZU

道民の醤油日高昆布 DOUMIN NO SHOYU HIDAKA KONBU

日高昆布だし彩り HIDAKA KONBU DASHI IRODORI

株式会社北海道霊芝 Hokkaido-reishi Co,. Ltd

旺煌 活力三兄弟 180粒 Oukou Three energetic brothers

旺煌鹿角霊芝カプセルプレミアム Oukou Deer Horn Reishi premium

旺煌鹿角霊芝プレミアムDx Oukou Deer Horn Reishi premium Dx

北海道出展企業・商品一覧 Danh sách các nhà triển lãm và sản phẩm của Hokkaido
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